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TT Họ và tên Chức vụ Tự nhận mức xếp loại 
Kết quả đánh giá của cấp có 

thẩm quyền 

Lý do thay đổi mức 

xếp loại(nếu có) 

1 Kiều Văn Thái 
Phó Chủ tịch UBND 

xã 

Điểm đánh giá: 88 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ (Loại B) 
 

2 Nguyễn Việt Dũng 
Phó Chủ tịch UBND 

xã 

Điểm đánh giá: 87 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ (Loại B) 
 

3 Nguyễn Thị Hồng Trang 
Công chức Văn phòng 

thống kê 

Điểm đánh giá: 85 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ (Loại B) 
 

4 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 
Công chức Văn phòng 

thống kê 

Điểm đánh giá: 85 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ (Loại B) 
 

5 Nguyễn Thị Liên 
Công chức Địa chính 

xây dựng 

Điểm đánh giá: 82 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 82 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ (Loại B) 
 

6 Phương Phú Tân 
Công chức Địa chính 

xây dựng 

Điểm đánh giá: 82 

Hoàn thành tốt nhiệm 

Điểm đánh giá: 82 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành  



vụ (Loại B) tốt 7nhiệm vụ (Loại B) 

7 Lý Thị Vân Anh 
Công chức Tư pháp hộ 

tịch 

Điểm đánh giá: 85 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ (Loại B) 
 

8 Nguyễn Ngọc Tuyến 
Công chức Văn hóa xã 

hội 

Điểm đánh giá: 92 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ (Loại A) 

Điểm đánh giá: 87 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ (Loại B) 

Không có thành tích nổi 

bật 

9 Nguyễn Thị Kim Thanh Công chức Kế toán 

Điểm đánh giá: 88 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ (Loại B) 
 

10 Đình Anh Tùng 
Chỉ huy trưởng Quân 

sự 

Điểm đánh giá: 89 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ (Loại B) 
 

11 Nguyễn Minh Hưởng 
Công chức Văn hóa Xã 

hội 

Điểm đánh giá: 90 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ (Loại A) 

Điểm đánh giá: 90 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) 

Làm tốt chương trình phát 

động tết trồng cây 

12 Phùng Thế Tâm 
Chỉ huy phó Ban Chỉ 

huy Quân sự xã 

Điểm đánh giá: 84 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 84 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ (Loại B) 
 

13 Nguyễn Khắc Bảy 
Chủ tịch Hội Chữ thập 

đỏ xã 

Điểm đánh giá: 88 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ (Loại B) 
 



 


